
Mẫu số 03 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Phường 2 năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày  02/01/2025 của Chủ tịch UBND Phường 2) 

 

STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

 

1 

 

Nghị 

quyết 

 

Số 01/2016/NQ.HĐND 

ngày 20/6/2016 

Phê chuẩn quyết toán ngân sách 

Nhà nước năm 2015 trên địa bàn 

Phường 2 và bổ sung kết dư ngân 

sách nhà nước năm 2015 và dự 

toán chi 2015 

 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

 

 

 

31/12/2024 

 

2 

 

Nghị 

quyết 

 

Số 02/2016/NQ.HĐND 

ngày 20/6/2016 

Nghị quyết về việc thông qua dự 

toán thu, chi quỹ QPAN năm  

2016 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

31/12/2024 



STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

 

3 

 

Nghị 

quyết 

 

Số 03/2016/NQ.HĐND 

ngày 20/6/2016 

Nghị quyết về đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế, văn hóa – xã hội, Quốc phòng 

– an ninh 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giả pháp trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2016. 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

31/12/2024 

4  

Nghị 

quyết 

 

Số 04/2016/NQ.HĐND 

ngày 22/12/2016 

Nghị quyết về đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế, văn hóa – xã hội, Quốc phòng – 

an ninh năm 2016. 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

31/12/2024 

5  

Nghị 

quyết 

 

Số 05/2016/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2016  

 

Danh mục đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016-2020 nguồn 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

31/12/2024 



STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

vốn ngân sách thành phố hỗ trợ có 

mục tiêu. 

 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

 

6 

 

Nghị 

quyết 

 

Số 06/2016/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2016 

 

Ban hành phương án phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách, 

phường năm 2017 (giai đoạn 2017-

2020) 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

31/12/2024 

7 

 

Nghị 

quyết 

 

Số 07/2016/NQ.HĐND 

ngày 22/12/2016 

Nghị quyết phát triển kinh tế, văn 

hóa – xã hội, Quốc phòng – an 

ninh năm 2017. 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

31/12/2024 



STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

 

8 

 

Nghị 

quyết 

 

Số 01/2017/NQ.HĐND 

ngày 26/6/2017 

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán 

ngân sách Phường 2 năm 2016 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

31/12/2024 

. 

9 

 

Nghị 

quyết 

 

Số 02/2017/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2017 

 

Nghị quyết về việc loại 02 thửa 

đất ra khỏi danh mục đất công ích 

do HĐND Phường 2 quản lý 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

31/12/2024 

10  

Nghị 

quyết 

 

Số 01/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/6/2018 

 

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán 

ngân sách Phường 2 năm 2017 và 

bổ sung kết dư ngân sách nhà 

nước năm 2017 và dự toán chi 

năm 2018 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

31/12/2024 



STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

 

 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

11 Nghị 

quyết 

 

Số 02/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/6/2018 

 

Nghị quyết v/v Thành lập Đoàn 

giám sát “Việc phân bổ và sử 

dụng nguồn vốn địa phương cho 

các đơn vị uỷ thác HĐND Phường 

2 2 năm 2018” 

 

 

 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND, ngày 

24/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân phường ban 

hành trong kỳ 2019-2023 

31/12/2024 

 

12 

 

Quyết 

định 

 

Số 40/2016/QĐ- UBND 

ngày 14/03/2016 

 

Quyết định ban hành quy chế quy 

định việc quản lý hồ, sơ tài liệu 

hình thành trong hoạt động của 

HĐND phường và UBND phường 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

02/2024/QĐ/UBND, ngày 

30/12/2024 của Ủy ban 

nhân dân Phường 2 về bãi 

bỏ các  quyết định của Ủy 

ban nhân dân phường trong 

kỳ hệ thống hóa 2019 – 

2023. 

07/01/2025 



STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

 

Tổng cộng: 12 văn bản quy phạm pháp luật (11 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

 


